
STT Chuyên khoa STT DMKT Tên dịch vụ Mức giá hiện hành

1 1 - HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 53 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu ₫500,000

2 1 - HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 65 Bóp bóng ambu qua mặt nạ ₫500,000

3 1 - HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 66 Đặt nội khí quản ₫500,000

4 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18913 Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc (<5 cm) ₫3,000,000

5 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18914 Cắt lọc - khâu vết thương vùng trán (<5 cm) ₫3,000,000

6 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18945 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt ₫3,000,000

7 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18946 Khâu da mi ₫4,000,000

8 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18948 Khâu cắt lọc vết thương mi ₫4,000,000

9 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18975 Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt ₫5,000,000

10 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 18995 Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi ₫7,000,000

11 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19020 Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi ₫8,000,000

12 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19022 Khâu vết thương vùng môi ₫3,000,000
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13 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19023 Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi ₫4,000,000

14 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19045 Phẫu thuật tạo hình sẹo dính mép ₫5,000,000

15 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19046 Phẫu thuật tạo hình nhân trung ₫7,000,000

16 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19048 Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai ₫3,000,000

17 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19049 Khâu cắt lọc vết thương vành tai ₫5,000,000

18 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19052 Phẫu thuật bảo tồn sụn vành tai đứt rời ₫10,000,000

19 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19060 Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai ₫12,000,000

20 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19063 Phẫu thuật tạo hình cắt bỏ vành tai thừa ₫12,000,000

21 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19069 Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai ₫12,000,000

22 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19070 Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (< 2 cm) ₫5,000,000

23 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19073 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ ₫3,000,000

24 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19074 Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt 
không thiếu hổng tổ chức

₫4,000,000

25 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19075 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn 
giản

₫5,000,000

26 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19109 Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính (< 3 cm) ₫5,000,000

27 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19110 Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt 
(dưới 3 cm)

₫7,000,000



28 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19137 Cắt u phần mềm vùng cổ (< 3 cm) ₫7,000,000

29 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19138 Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt (< 3 cm) ₫7,000,000

30 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19326 Phẫu thuật thu gọn môi dày ₫12,000,000

31 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19327 Phẫu thuật độn môi ₫12,000,000

32 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19329 Phẫu thuật sa trễ mi trên người già ₫12,000,000

33 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19330 Phẫu thuật thừa da mi trên ₫18,000,000

34 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19331 Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày ₫18,000,000

35 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19332 Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày ₫18,000,000

36 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19333 Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí ₫18,000,000

37 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19334 Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí ₫18,000,000

38 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19335 Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới ₫18,000,000

39 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19336 Phẫu thuật thừa da mi dưới ₫18,000,000

40 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19337 Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm 
mỹ vùng mắt (*)

₫20,000,000

41 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19338 Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp ₫18,000,000

42 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19339 Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ ₫18,000,000



43 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19340 Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị 
má hóp

₫25,000,000

44 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19341 Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết 
hợp sụn tự thân (không được lấy sụn sườn)

₫25,000,000

45 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19342 Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo ₫20,000,000

46 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19343 Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (không được 
lấy sụn sườn)

₫25,000,000

47 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19344 Phẫu thuật thu gọn cánh mũi ₫20,000,000

48 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19345 Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ (kỹ thuật mài xương) ₫40,000,000

49 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19346 Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch (kỹ thuật mài xương) ₫60,000,000

50 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19347 Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng 
mũi (*)

₫40,000,000

51 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19348 Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất 
làm đầy vùng mũi (*)

₫20,000,000

52 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19349 Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ ₫50,000,000

53 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19353 Phẫu thuật căng da mặt bán phần ₫60,000,000

54 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19357 Phẫu thuật căng da trán ₫50,000,000

55 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19359 Phẫu thuật căng da trán thái dương ₫50,000,000

56 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19363 Hút mỡ vùng cằm ₫10,000,000

57 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19396 Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh 
hình cằm (*)

₫40,000,000



58 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19399 laser điều trị u da ₫5,000,000

59 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19400 laser điều trị nám da ₫3,000,000

60 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19401 laser điều trị đồi mồi ₫3,000,000

61 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19402 laser điều trị nếp nhăn ₫30,000,000

62 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19403 Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn ₫120,000

63 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19404 Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ₫8,000,000

64 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19405 Tiêm chất làm đầy nâng mũi ₫8,000,000

65 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19406 Tiêm chất làm đầy độn mô ₫8,000,000

66 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19415 Treo cung mày bằng chỉ ₫15,000,000

67 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19322 Phẫu thuật cấy, ghép lông mày ₫15,000,000

68 33 - PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 19323 Phẫu thuật cấy tóc điều trị hói ₫60,000,000


